
Tỉnh: Hà Tĩnh

Đơn vị: SỞ CÔNG THƯƠNG

Số lượng Diện tích Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Diện tích Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Diện tích

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I
Văn phòng Sở Công 

Thương

1 Đất khuôn viên

2 Nhà

2.1 Nhà tập thể

3 Xe ô tô

3.1 Xe ô tô 38A 8388

4 Tài sản cố định khác

4.1
Máy tính ĐNA G3260 

(Thành)

4.2

Máy tính để bàn lenovo 

Edge 73+màn hình 

SamSung 18.5'' (Dương)

4.3
Máy điều hòa Panasonich 

CS -A18 2chieu

4.4

Tủ nhôm kính trưng bày 

hàng thật- giả tại chợ Hồng 

Lĩnh

4.5

Maystinhs để bàn lenovo 

H500 S không màn hình 

(Ánh)

4.6 Điều hòa TLC 12000BTU

STT
Danh mục tài sản trong kỳ 

báo cáo được xử lý

Thu hồi Điều chuyển Bán

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH XỬ LÝ TÀI SẢN CÔNG

NĂM  2024

ĐVT cho: Số lượng là: Cái, khuôn viên; Diện tích là: m
2

; Nguyên giá/Giá trị còn lại là: Nghìn đồng.



Số lượng Diện tích Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Diện tích Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Diện tích

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

STT
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Thu hồi Điều chuyển Bán

4.7

Bàn họp chữ U+ ghế 

nhung(1 bàn+12 ghế:ông 

tứ;10 ghế VP)

4.8
Máy FAX Canon L220 

(văn thư)

4.9 Máy hủy tài liệu Bigo C30

4.10

Máy PHOTOCOPY kỷ 

thuật số Gestetnetr 

MP3352; Năm sx 2012

4.11
Máy Scan HP Pro 2500F1 

(Xuân Thắng)

4.12
Máy tính laptop ASUT 

Q500A (Văn phòng)

4.13

Máy tính xách tay Sony 

Vaio SVP 1321 (A Nghĩa 

chuyển)

4.14
Ti vi LG LF 5900 - năm sx 

2016

4.15
Máy điều hòa TCL 

12000BTU

4.16 Máy in kim Epson LX 310

4.17

Máy tính để bàn Lenovo 

Edge 72- Mà hình lenovo 

18.5''  (A Dũng chuyển 

Trang)

4.18

Máy tính để bàn Lenovo 

H500 S (Không màn hình)-

Thanh

4.19
Máy tính để bàn Lenovo 

Edge 73 (Khánh Hùng)

4.20 Máy tính để bàn XE3B666



Số lượng Diện tích Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Diện tích Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Diện tích

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

STT
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4.21
Máy tính xách tay lenovo 

V310 (SX sạch hơn)

4.22
Máy vi tính để bàn Đông 

Nam Á G3250 (Nhật)

4.23 Máy tính để bàn XE3B666

4.24
Máy in phun CANON IP 

100 With Battry

4.25
Máy tính để bàn ASUT VN 

017 (A. Ngụ chuyển Quế)

4.26
Máy tính lắp ráp đông nam 

A G3260 ( Trang)

4.27
Điều hòa panasonic YC 

12000

4.28 Máy chủ

4.29

Máy tính xách tay DeII 

Inspiron 11300(Mạnh 

Hùng)

4.30
Máy tính ALL in one H020-

R110D

4.31
Máy tính xách tay Dell 

5480(Phòng XNK Bộ)

4.32
Ghế xoay da Đài Loan 

6046

4.33

Máy Vi tính đồng bộ 

AsutK30+màn hình Sam 

Sung18.5'

4.34
Máy điều hòa phòng kế 

toán

4.35

Máy tính Acer Venriton 

X2632 G (A Lương chuyển 

nam)



Số lượng Diện tích Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Diện tích Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Diện tích

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

STT
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4.36
Máy tính để bàn đồng bộ 

Asus K31AM (Dũng)

4.37

Máy tính để bàn FPT-

ELEAD T524+Mà hình 

LCD 18,5'' (VB mật 

chuyển sang)

4.38
Máy tính ĐNA G3260 

(Nhường)

4.39

Pano tuyên truyền vận 

động người Việt Nam ưu 

tiên dùng hàng Việt Nam, 

tại chợ Hội, CX

4.40 Quay giao dich

4.41
Bảng lét thông tin điện tử 

đa sắc

4.42 Pano quảng cáo tại Kỳ Anh

4.43
Phàn mềm cơ sở dự liệu 

QLHĐ XNK



Số lượng Diện tích Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Diện tích Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Diện tích

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

STT
Danh mục tài sản trong kỳ 

báo cáo được xử lý

Thu hồi Điều chuyển Bán

II

Trung tâm Khuyến 

công và xúc tiến 

Thương mại

1 Đất khuôn viên

2 Nhà

3 Xe ô tô

4  Tài sản cố định khác

4.1 Máy tính để bàn

4.2 Máy tính để bàn

4.3 Máy tính để bàn

4.4 Máy tính để bàn

4.5 Máy tính để bàn

4.6 Máy tính để bàn

4.7 Máy tính để bàn

4.8 Máy tính để bàn



Số lượng Diện tích Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Diện tích Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Diện tích

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

STT
Danh mục tài sản trong kỳ 

báo cáo được xử lý

Thu hồi Điều chuyển Bán

4.9 Máy tính để bàn

4.10 Máy tính Đông nam Á

4.11 Máy tính Đông nam Á

4.12 Máy tính Đông nam Á

4.13
Gian háng giới thiệu 

sản phẩm

4.14 Máy tính xách tay

4.15 Máy PhoTOCOPY

4.16 Máy điều hoà nhiệt độ

4.17 Máy điều hoà nhiệt độ

4.18 Máy điều hoà nhiệt độ

4.19 Máy điều hoà nhiệt độ

4.20
Máy điều hoà nhiệt độ 

9000BTU

4.21
Máy điều hoà nhiệt độ 

9000BTU



Số lượng Diện tích Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Diện tích Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Diện tích

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

STT
Danh mục tài sản trong kỳ 

báo cáo được xử lý

Thu hồi Điều chuyển Bán

4.22 Máy điều hoà nhiệt độ

4.23 Máy điều hoà nhiệt độ

4.24
Bộ Loa máy hội 

trường

4.25 Máy chiếu Panasonic

4.26
Phần mềm tổ chức hội 

chợ trực tuyến

4.27
Phần mềm kế toán 

misa

Tổng cộng



Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Diện tích Nguyên giá
Giá trị còn 

lại
Số lượng Diện tích Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
Số lượng Diện tích Nguyên giá

Giá trị còn 

lại

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

45 1.864.578

1 22.361

1 22.361

1              579.750 

1 579750

43 1.262.467 0

1 6.190 0

1 9.850

1 17.600

1 19.500

1 7.700

1 8.000

Ghi chú

Mẫu số 10c-CK/TSC

Bán Thanh lý Tiêu hủy Xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại



Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Diện tích Nguyên giá
Giá trị còn 

lại
Số lượng Diện tích Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
Số lượng Diện tích Nguyên giá

Giá trị còn 

lại

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ghi chú

Bán Thanh lý Tiêu hủy Xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

1 24.280

1 5.250

1 5.300

1 97.500

1 10.690

1 13.200

1 35.990

1 16.300

1 9.270

1 5.900

1 9.700

1 7.700

1 7.500

1 13.000



Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Diện tích Nguyên giá
Giá trị còn 

lại
Số lượng Diện tích Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
Số lượng Diện tích Nguyên giá

Giá trị còn 

lại

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ghi chú

Bán Thanh lý Tiêu hủy Xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

1 12.900

1 6.190

1 26.000

1 6.570

1 6.390

1 6.600

1 10.500

1 72.000

1 13.990

1 22.718

1 12.990

1 8.500

1 8.590

1 6.650

1 14.500



Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Diện tích Nguyên giá
Giá trị còn 

lại
Số lượng Diện tích Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
Số lượng Diện tích Nguyên giá

Giá trị còn 

lại

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ghi chú

Bán Thanh lý Tiêu hủy Xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

1 8.500

1 8.850

1 6.190

1 61.000

1 29.230

1 59.400

1 173.789

1 350.000



Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Diện tích Nguyên giá
Giá trị còn 

lại
Số lượng Diện tích Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
Số lượng Diện tích Nguyên giá

Giá trị còn 

lại

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ghi chú

Bán Thanh lý Tiêu hủy Xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

                27              857.598 

                27              857.598 

1                10.450 

1                12.790 

1                10.880 

1                13.850 

1                20.000 

1                  8.650 

1                  8.900 

1                13.450 



Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Diện tích Nguyên giá
Giá trị còn 

lại
Số lượng Diện tích Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
Số lượng Diện tích Nguyên giá

Giá trị còn 

lại

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ghi chú

Bán Thanh lý Tiêu hủy Xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

1                  8.900 

1                10.450 

1                  8.500 

1                10.450 

1              261.276 

1                15.000 

1                36.150 

1                15.400 

1                  8.490 

1                  8.100 

1                19.702 

1                  9.850 

1                  8.140 



Nguyên giá Giá trị còn lại Số lượng Diện tích Nguyên giá
Giá trị còn 

lại
Số lượng Diện tích Nguyên giá

Giá trị còn 

lại
Số lượng Diện tích Nguyên giá

Giá trị còn 

lại

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Ghi chú

Bán Thanh lý Tiêu hủy Xử lý trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại

1                22.820 

1                  9.850 

1              158.070 

1                17.480 

1              116.000 

1                14.000 

            72 2.722.176 0
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